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Câu 1: Chọn B. 

Câu 2: Chọn A. 

Câu 3: Chọn C. 

Câu 4: Chọn C. 

Câu 5: Chọn A. 

Câu 6: Chọn D. 

Câu 7: Chọn B. 

Câu 8: Chọn A. 

Câu 9: Chọn A. 
kv

F Psinα mgsinα= − = − .  

Câu 10: Chọn A. 

Câu 11: Chọn C. ( )x Acos ωt φ A 10cm= +  = .  

Câu 12: Chọn C. v x'= .  

Câu 13: Chọn C. 

Câu 14: Chọn B. 

Câu 15: Chọn B. 

Câu 16: Chọn D. 

Câu 17: Chọn B. 

Câu 18: Chọn D. 

Câu 19: Chọn D. 

Câu 20: Chọn D. 

Câu 21: Chọn B. 
λ

0,5cm λ 1cm
2
=  = .  

Câu 22: Chọn B. 
T π

t
4 2 g

= = .  

Câu 23: Chọn C. Thời gian từ vị trí cân bằng đến biên là 
T

t
4

= .  

Câu 24: Chọn D. 

2 2

t
t

W x 1 W
W

W A 2 4

   
= =  =   
   

.  

Câu 25: Chọn C. 
1 2 1 2

A A A A A 6 8 A 6 8 2 A 14−   +  −   +     (cm).  

Câu 26: Chọn A. 5T 15s T 3s=  = .  

Câu 27: Chọn A. max
v 10

ω 5
A 2

= = =  (rad/s).  

Câu 28: Chọn D. Định luật II Niuton có F ma= .  
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Câu 29: Chọn B. Một đầu cố định, một đầu tự do thì số bụng sóng bằng số nút sóng.  

Câu 30: Chọn C. 

Câu 31: Chọn D. 
1 2

d d 0− = cực đại.  

Câu 32: Chọn A. λ vT 1.0,5 0,5m/ s 50cm/ s= = = = .  

Câu 33: Chọn C.  

1 2 32 2 2 2 2 2 2

1 2 3

g1 1 1 1 1 1 1 1 1
f f l l : l : l : : : : 36 : 81 : 64

2π l f f f f 120 80 90l
=    = = =  

Câu 34: Chọn D. 
2

min
a ω A= −  tại biên dương 

Thời gian từ 
A

x
2

= −  đến x A=  là 
T 2

t
3 3

= =  (s) 

Quãng đường s 3 6 9= + =  (cm) 

tb

s 9
v 13,5

t 2 / 3
= = =  (cm/s).  

Câu 35: Chọn B. 

s 60cm 12A t 3T 3.0,2 0,6= = → = = =  (s) 

s vt 1.0,6 0,6(m) 60(cm)= = = = .  

Câu 36: Chọn B. 

nenmax 0 min
Δl l l 30 28 2(cm) 0,02(m)= − = − = =  

dhnenmax nenmax
F kΔl 2 k.0,02 k 100=  =  =  (N/m) 

0

mg 0,2.10
Δl 0,02

k 100
= = =  (m) 

nenmax 0
A Δl Δl 0,02 0,02 0,04→ = + = + =  (m) 

2 21 1
W kA .100.0,04 0,08

2 2
= = =  (J).  

Câu 37: Chọn C. 

( ) ( )2 2 2 2 2 3 2 21 1
W mω A 0,06075 .0,2.15 A A 2,7.10 m 27 cm

2 2
−=  =  = =  

2 2 2 2 2

1 2 1 2 2 2 2

π π
A A A 2A A cosΔφ 27 3 A 2.3.A cos A 3cm

2 6

 
= + +  = + + −  = 

 
.  

Câu 38: Chọn A. 

N M

2πd 2π.8
A A cos 6 cos 3

λ 6

   
= = =   

   
 (mm) 

ω 2πf 2π.10 20π= = =  (rad/s)
( )

M max M

22 2 2

N max N

v ωA 20π.6 120π(mm / s) 0,12π(m / s)

a ω A 20π .3 12000(mm / s ) 12(m / s )

 = = = =
→ 

= =  =

 

( )
2 2 2 2

2M N

Mmax N max

v a 0,06π a
1 1 a 6 3 m / s

v a 0,12π 12

       
+ =  + =  =       

      
.  
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Câu 39: Chọn D. 

2π 2π
λ v. 32. 1,6

ω 40π
= = =  (cm) 

Ban đầu bậc tại M là 
MB MA 9 4,2

3
λ 1,6

− −
= =  

Khi MB tăng thì bậc tại M là 
MB' 4,2

3,5 MB' 9,8
1,6

−
=  = (cm) 

2 2 2 2 2 29 12 4,2 9 x 9,8
cos MBA cos MBB' 0 0 x 0,83cm

2.9.12 2.9.x

+ − + −
+ =  + =   .  

Câu 40: Chọn A. 

Tại 
3

t   thì 
dh

F 0=  nên vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực → 2a g 1000cm/ s= = .  
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